
Nhà xuất bản Nơi xuất bản
Năm xuất 

bản

418 Conan Gosho Aoyama Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2023 ĐV18 25,000đ
STN1170-

STN1180

419 Thần đồng đất việt Phan Thi Nxb. Văn Hóa Sài Gòn TP.Hồ Chí Minh 2008 ĐV19 10,000đ
STN1181-

STN1184

420 Nhóc MiKo! Ono Eriko Nxb. Trẻ TP.Hồ Chí Minh 2022 ĐV20 20,000đ
STN1185-

STN1190

421 Doremon Fujiko F - Fujio Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2023 ĐV21 22,000đ
STN1191-

STN1198

422 Đội quân Đoremon đặc biệt Fujiko F - Fujio Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2022 ĐV22 18,000đ
STN1199-

STN1201

423 Đoremon học tập Fujiko F - Fujio Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2021 ĐV23 40,000đ
STN1202-

STN1203

424 Shin Cậu bé bút chì Yoshito Usui Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2022 ĐV24 19,000đ
STN1204-

STN1209

425 Nói không với xâm hại. Pegasus

Nxb. Công Ty Cổ Phần 

Tri Thức Văn Hóa Sách 

Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 2020 371.011 32,000đ STN1210

426 Nói không với giễu cợt.. Pegasus

Nxb. Công Ty Cổ Phần 

Tri Thức Văn Hóa Sách 

Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 2020 371,011 32,000đ STN1211

427 Nói không với bạo lực, Pegasus

Nxb. Công Ty Cổ Phần 

Tri Thức Văn Hóa Sách 

Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 2020 371,011 32,000đ STN1212

428 Nói không với bắt nạt/ Pegasus

Nxb. Công Ty Cổ Phần 

Tri Thức Văn Hóa Sách 

Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh 2020 371011 32,000đ STN1213

Sổ đăng ký theo kho Sách thiếu nhi

STT Tên sách Tác giả

Thông tin xuất bản

Môn loại Đơn giá Số cá biệt



429 Ngôi trường mọi khi Nguyễn Nhật Ánh Nxb. Trẻ TP.Hồ Chí Minh 2022 ĐV13 110,000đ STN1214

430 Những chàng trai xấu tính Nguyễn Nhật Ánh Nxb. Trẻ TP.Hồ Chí Minh 2022 ĐV13 85,000đ STN1215

431 Những người hàng xóm Nguyễn Nhật Ánh Nxb. Trẻ TP.Hồ Chí Minh 2022 ĐV13 110,000đ STN1216

432 Tấm ván phóng dao Mạc Can Nxb. Trẻ TP.Hồ Chí Minh 2008 ĐV13 75,000đ STN1217

433 căn cước u minh Nguyễn Chí Ngoan Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2023 ĐV13 50,000đ STN1218

434 Hạng bạc Lục Mạnh Cường Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2022 ĐV13 85,000đ STN1219

435 Dế mèn phưu lưu ký Tô Hoài Nxb. Kim Đồng Hà Nội 2023 ĐV13 50,000đ STN1220

436 Ông già Khốt tabít Laghin Ladari Lô - Ip Nxb. Thanh niên Hà Nội 2018 ĐV13 52,000đ STN1221

437 Sổ đỏ Vũ Trọng Phụng Nxb. Văn học Hà Nội 2023 ĐV13 63,000đ STN1222

438 Truyện Kiều Nguyễn Du Nxb. Văn học Hà Nội 2023 ĐV13 35,000đ STN1223

439
Kể chuyện danh nhân Việt 

Nam
Đỗ Văn Nxb. Thanh niên Hà Nội 2023 ĐV13 100,000đ STN1224

440 Thành thật Stephen Barnett Nxb. Hồng Đức Hà Nội 2019 371,011 35,000đ STN1225

441 Vui vẻ. Stephen Barnett Nxb. Hồng Đức Hà Nội 2019 371,011 35,000đ STN1226

442 Cẩn thận.. Stephen Barnett Nxb. Hồng Đức Hà Nội 2019 371,011 35,000đ STN1227

443 Hồ Chí Minh-Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh Nxb. Văn học Hà Nội 2022 3K5H 80,000đ STN1228

444 Đồng dao Việt Nam Ngọc Hà Nxb. Văn học Hà Nội 2022 VĐ11 52,000đ STN1229

445

Kho tàng lịch sử Việt Nam- 

Những vụ án lớn trong lịch sử 

cổ, cận đại Việt Nam

Phạm Minh Thảo Nxb. Hà Nội Hà Nội 2022 9 104,000đ STN1230

446
Kho tàng lịch sử Việt Nam- 

Các cuộc khởi nghĩa nông dân
Phàm Trường Khang Nxb. Hà Nội Hà Nội 2022 9 112,000đ STN1231

447
Kể chuyện đạo đức và cách 

làm người
Hoàng Giang Nxb. Văn học Hà Nội 2022 ĐV13 60,000đ STN1232

448 Kể chuyện gương dũng cảm Nguyễn Phương Bảo An Nxb. Văn học Hà Nội 2022 ĐV13 65,000đ STN1233


